
Ngày:

Date:

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing 

value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ đồng)

Trading value 

(bil.dongs)

VNINDEX 871.28 2.72 0.31% 5,349.89

VN30 809.97 1.69 0.21% 2,148.78

VNMIDCAP 906.60 7.90 0.88% 1,530.76

VNSMALLCAP 787.64 0.67 0.09% 639.43

VN100 786.08 2.92 0.37% 3,679.54

VNALLSHARE 787.52 2.70 0.34% 4,318.97

VNCOND 912.59 8.55 0.95% 282.51

VNCONS 723.35 4.53 0.63% 420.50

VNENE 405.23 1.79 0.44% 134.77

VNFIN 694.12 -0.61 -0.09% 743.21

VNHEAL 1,218.96 -15.69 -1.27% 8.62

VNIND 507.26 1.66 0.33% 657.09

VNIT 1,055.96 1.89 0.18% 77.07

VNMAT 1,014.12 4.06 0.40% 786.78

VNREAL 1,171.75 5.26 0.45% 1,087.75

VNUTI 673.61 7.54 1.13% 80.99

VNXALLSHARE 1,244.39 3.34 0.27% 5,102.51

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 HQC 30,387,330 DAT 7.00% SSC -6.90%

2 ITA 20,213,520 ITA 6.98% HQC -6.85%

3 FLC 16,611,440 VID 6.98% L10 -6.71%

4 ROS 11,835,510 QBS 6.97% TIX -6.68%

5 LDG 11,525,220 DPM 6.97% LCM -6.67%

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Nội dung

Contents

Khớp lệnh

Order matching

Thỏa thuận

Put though

Tổng

Total

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

STT

No.

5,350

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

22/06/2020

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

330,561,410

19,809,535

4,353

997

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

350,370,945



Mua

Buying
%

Bán

Selling
%

Mua-Bán

Buying-Selling

13,536,645 3.86% 17,511,333 5.00% -3,974,688

498 9.32% 521 9.74% -23

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code

GTGD

(tỷ đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

1 VCB 2,026,040 VCB 173 DPM 955,050

2 MSN 1,253,850 VIC 92 ITA 663,490

3 POW 1,165,330 SAB 90 VHM 656,420

4 DPM 1,029,150 MSN 73 HQC 388,060

5 VIC 950,900 VHM 65 VIC 299,940

3. Sự kiện doanh nghiệp

STT Mã CK

1 CDPM2001 

2 CHDB2001 

3 CROS2001 

4 CSTB2001 

5 FPT

6 E1VFVN30

7 FUEVFVND

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Nội dung

Contents

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. 

Dongs)

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

STT

No.

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Sự kiện

CDPM2001 (DPM.KIS.M.CA.T.02) hủy niêm yết 1.200.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 

22/06/2020, ngày GD cuối cùng: 17/06/2020.

CHDB2001 (HDB.KIS.M.CA.T.01) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 

22/06/2020, ngày GD cuối cùng: 17/06/2020.

CROS2001 (ROS.KIS.M.CA.T.01) hủy niêm yết 20.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 

22/06/2020, ngày GD cuối cùng: 17/06/2020.

CSTB2001 (STB.KIS.M.CA.T.02) hủy niêm yết 10.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 

22/06/2020, ngày GD cuối cùng: 17/06/2020.

FPT nhận quyết định niêm yết bổ sung 102.237.008 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 

22/06/2020.

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.900.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/06/2020. 

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/06/2020. 


